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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Soạn thảo văn bản tiếng Việt 

Mã học phần:  71ORIE30052 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71ORIE30052_01; 242_71ORIE30052_02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

III. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1: Anh/Chị hãy tìm ra các câu có lỗi chính tả và sửa lại cho đúng(1 điểm) 

Lưu ý: chỉ liệt kê các từ có lỗi chính tả 

 

1. Nhiều gia đình Hàn Quốc dành dụm tiền bạc để đầu tư cho con cái học hành, xem 

giáo dục là con đường quan trọng để thăng tiến trong xã hội. 

2. Bài thuyết trình của cô ấy rất xúc tích và dễ hiểu. 

3. Tựu chung lại, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa - xã hội, 

nhưng các quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc đều có những giá trị 

nhân văn sâu sắc, đề cao tình cảm gia đình và cộng đồng. 

4. Các khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam ngày càng chú trọng đến việc phục vụ chỉn chu, 

chuyên nghiệp để thu hút khách du lịch quốc tế 

5. Anh ấy khuyên tôi đừng cố gắng thuyết phục cô ta nữa, vì đó chỉ là công giã tràng. 

6. Trong cơn mưa, những con thuyền đánh cá trên biển trở nên tròng trành, nguy hiểm. 

7. Ngiện ngập ma túy là một tệ nạn xã hội nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình 

và cộng đồng 

8. Nạn truốt rượu trong các buổi tiệc, liên hoan đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, 

gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. 

Câu 2: Anh/Chị hãy vận dụng các phương thức liên kết để tạo sự liên kết cho các câu 

dưới đây (2 điểm). Lưu ý: Phải sử dụng các phương thức liên kết gợi ý. 

 

1. Tôi rất thích đi du lịch, _______hiện tại tôi không có đủ thời gian và tiền bạc 

           (Liên kết bằng phương thức dùng từ nối/từ quan hệ) 
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2. Giáo dục_______cần trang bị cho học sinh kiến thức. _______, giáo dục cần bồi dưỡng 

cho học sinh kỹ năng và phẩm chất đạo đức. 

(Liên kết bằng phương thức trình tự) 

3. Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, _______đe dọa trực tiếp đến 

cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững. 

            (Liên kết bằng phương thức lặp) 

4. Nhiều người trẻ hiện nay rất _______; tuy nhiên, họ cũng cần được trang bị những kĩ 

năng mềm khác.  

     (Liên kết bằng phương thức liên tưởng) 

5. Quyền con người là những giá trị thiêng liêng, _______, chúng cần được tôn trọng và 

bảo vệ ở mọi quốc gia. 

           (Liên kết bằng phương thức dùng từ nối/từ quan hệ) 

Câu 3: Dựa vào nội dung văn bản và các thông tin gợi ý dưới đây, Anh/Chị hãy dựng 

lại nội dung đoạn văn bị che khuất theo đúng chuẩn ngôn ngữ văn bản hành chính  

(2 điểm) 

 

Nội dung Chi tiết 

Đối tượng áp dụng Giảng viên, nhân viên, nghiên cứu viên đang làm việc 

tại Trường Đại học Văn Lang 

Nguyễn tắc Không áp dụng đối với người thân, nhân sự đang nghỉ 

phép dài hạn, nhân sự trong giai đoạn thử việc 
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Câu 4: Căn cứ vào văn bản được cung cấp dưới đây, hãy viết cho  đồng nghiệp một 

email để cung cấp các thông tin quan trọng đã tổng hợp được từ văn bản, độ dài văn 

bản khoảng 500-600 chữ  (5 điểm) 

 

ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, BỨT PHÁ, ĐƯA ĐẤT NƯỚC VỮNG BƯỚC 

TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH, PHÁT TRIỂN GIÀU MẠNH, VĂN MINH, 

THỊNH VƯỢNG CỦA DÂN TỘC 

 

Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó 

khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí 

kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, 

toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực 

hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất 

các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên 

mới-kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt 

Nam. 

*** 

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có 

tiền lệ, vượt dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột quân sự leo 

thang ở nhiều nơi; tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia; kinh tế, thương mại, đầu tư 

toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều, thiếu vững chắc; các vấn đề an ninh phi truyền 

thống, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng ngày càng nghiêm 

trọng. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn 

thách thức nhiều hơn; nền kinh tế tiếp tục chịu "ảnh hưởng kép" từ những yếu tố bất lợi bên 

ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm; trong khi thiên tai, bão lũ gây thiệt 

hại lớn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân. 

Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh 

khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, 

ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn quân ta.  

Tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục phục hồi tích cực với xu hướng tốt hơn qua 

từng tháng, từng quý, tính chung cả năm 2024 đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong 

đó có những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, được Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc 

tế đánh giá cao. 

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và thuộc nhóm nước tăng trưởng cao 

trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 7%; quy mô kinh tế 

đạt khoảng 470 tỷ USD; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tỷ trọng khu vực nông 

nghiệp còn khoảng 11%. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; tăng năng suất lao động ước 

đạt 5,7%, vượt mục tiêu đề ra; chỉ số tự do kinh tế tăng 13 bậc, lên vị trí 59/176 quốc gia, 

vùng lãnh thổ[1]. 

 

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để về đích để thực 

hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm diễn ra nhiều sự 
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kiện trọng đại của đất nước-kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền nam, 

thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Nước và 

là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở 

ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của 

dân tộc, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng. 

Việt Nam bước vào kỷ nguyên thứ ba, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà thời điểm 

mở đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ghi dấu ấn 40 năm đổi mới (1986-2026). 

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2025 và thời gian tới là rất nặng nề. Phát huy những thành tựu đạt 

được sau gần 40 năm đổi mới; với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ý thức trách 

nhiệm cao, ý chí tự lực, tự cường của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh 

nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đất nước ta nhất định sẽ 

vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh 

tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam 

đã được thử thách qua lịch sử hào hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm 

của dân tộc ta sẽ tiếp tục tỏa sáng để đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới, đạt được những 

thành tựu to lớn hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh 

vượng của dân tộc, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh kính yêu hằng mong muốn. 

 

            (Trích nguồn từ: https://baochinhphu.vn/doi-moi-sang-tao-tang-toc-but-pha-dua-dat-

nuoc-vung-buoc-tien-vao-ky-nguyen-vuon-minh-phat-trien-giau-manh-van-minh-thinh-

vuong-cua-dan-toc-102250101011544952.htm, có lược giản) 

 

-----HẾT-----  

https://baochinhphu.vn/doi-moi-sang-tao-tang-toc-but-pha-dua-dat-nuoc-vung-buoc-tien-vao-ky-nguyen-vuon-minh-phat-trien-giau-manh-van-minh-thinh-vuong-cua-dan-toc-102250101011544952.htm
https://baochinhphu.vn/doi-moi-sang-tao-tang-toc-but-pha-dua-dat-nuoc-vung-buoc-tien-vao-ky-nguyen-vuon-minh-phat-trien-giau-manh-van-minh-thinh-vuong-cua-dan-toc-102250101011544952.htm
https://baochinhphu.vn/doi-moi-sang-tao-tang-toc-but-pha-dua-dat-nuoc-vung-buoc-tien-vao-ky-nguyen-vuon-minh-phat-trien-giau-manh-van-minh-thinh-vuong-cua-dan-toc-102250101011544952.htm
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần 

câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  1 điểm  

1* Nhiều gia đình Hàn Quốc dành dụm tiền bạc để 

đầu tư cho con cái học hành, xem giáo dục là con 

đường quan trọng để thăng tiến trong xã hội. 

0.2/câu Tìm chính 

xác từ sai 

chính tả 

(0.1 điểm) 

Sửa chính 

xác (0.1 

điểm) 

 

Câu đánh 

dấu * là 

câu chính 

xác về 

chính tả 

2 Bài thuyết trình của cô ấy rất súc tích và dễ hiểu.  

3 Tựu trung lại, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, 

phong tục tập quán, văn hóa - xã hội, nhưng các 

quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc 

đều có những giá trị nhân văn sâu sắc, đề cao tình 

cảm gia đình và cộng đồng. 

 

4* Các khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam ngày càng 

chú trọng đến việc phục vụ chỉn chu, chuyên 

nghiệp để thu hút khách du lịch quốc tế. 

0.2/câu 

5 Anh ấy khuyên tôi đừng cố gắng thuyết phục cô ta 

nữa, vì đó chỉ là công dã tràng 

 

6* Trong cơn mưa, những con thuyền đánh cá trên 

biển trở nên tròng trành, nguy hiểm. 

0.2/câu 

7 Nghiện ngập ma túy là một tệ nạn xã hội nhức 

nhối, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và cộng đồng 

0.2/câu 

8 Nạn chuốc rượu trong các buổi tiệc, liên hoan 

đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, gây ra 

nhiều hệ lụy cho sức khỏe. 

0.2/câu 

Câu 2  2 điểm  

1 Tôi rất thích đi du lịch, nhưng hiện tại tôi không có đủ thời 

gian và tiền bạc 

0.4  

2 Giáo dục trước hết cần trang bị cho học sinh kiến thức. Kế 

đến, giáo dục cần bồi dưỡng cho học sinh kỹ năng và phẩm 

chất đạo đức. 

0.4  

3 Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biến 

đổi khí hậu đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của con người 

và sự phát triển bền vững. 

0.4  

4 Nhiều người trẻ hiện nay rất năng động và sáng tạo; tuy 

nhiên, họ cũng cần được trang bị những kĩ năng mềm khác. 

0.4  

5 Quyền con người là những giá trị thiêng liêng, vì thế, chúng 

cần được tôn trọng và bảo vệ ở mọi quốc gia. 

0.4  

Câu 3  2 điểm  

1 Trình bày chính xác các đối tượng  được áp dụng 1  

2 Trình bày chính xác các đối tượng không được áp dụng 0.5  

3 Sử dụng chính xác văn phòng hành chính 0.5  

Câu 4  5 điểm  
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1 Đầy đủ nội dung của email: (i) Tiêu đề, (ii) Lời chào mở 

đầu, (iii) Nội dung chính của email, (iiii) Lời chào kết, 

(iiiii) Chữ ký email. 

1 Thiếu 1 

nội dung  

trừ 

0.2 điểm 

2 Liệt kê chính xác 07 phương diện lớn được đề cập trong 

văn bản 

1  Thiếu 1 

nội dung  

trừ 

0.17 điểm 

3 Nêu chính xác dẫn chứng cụ thể cho từng phương diện 1  Thiếu 1 

nội dung  

trừ 

0.17 điểm 

4 Sử dụng chính xác phong văn hành chính, văn phòng 1   

5 Kết hợp tối thiểu 02 phương thức lập luận trong một văn 

bản 

1  

6 Về lỗi chính tả  0.1 điểm/ 

lỗi chính 

tả, tính 

theo đơn 

vị từ 

 Điểm tổng 10.0  

 

                                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày  04   tháng 3  năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                                                                    

                         Đã duyệt                                                               Đã ký 

 

 

 TS. Đinh Thị Lý Vân TS. Phạm Đình Tiến 


